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PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (5 điểm):  Mỗi câu TN lý thuyết 0.3, mỗi câu TN bài tập 0.4
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PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)
	
Câu 1: (3 điểm)

1. Sơ đồ quan hệ tiên quyết (0.5 đ)
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2. Thiết lập dây chuyền sản xuất đơn theo phương pháp thời gian gia công dài nhất

Thời gian chu kỳ:

TC = (8*60)/20= 2.4 phút  (0.25 đ)	

Số trạm làm việc tối thiểu:

N = 60/2.4 = 3 trạm	  (0.25 đ)

Phương pháp thời gian gia công dài nhất  (2 đ)

	TRẠM
	CV Phân bổ
	CV sẵn sàng
	Thời gian
	Thời gian tích luỹ
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3. 
Thời gian chậm: D = 0+ 0 +12 =  12 phút (0.25đ)

L% = 12/ (3*2,4) = 16.7%    (0.25đ) (Nếu bảng phân bổ công việc sai thì L% sẽ không được tính điểm)

Câu 2: (2 điểm)

· [bookmark: _GoBack]“Chuẩn hóa công việc” để xác định các hoạt động, các thao tác chuẩn cho các công việc, tất cả các nhân viên phải thực hiện theo đúng thao tác chuân đã được công bố. Bước tiếp theo, sẽ tiến hành tính định mức cho từng công việc đã chuẩn hóa. Thời gian định mức là 1 trong các yếu tố đầu vào quan trọng để tiến hành cân bằng chuyền,
